
PHỤ LỤC I
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 BỔ SUNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC

TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA H'DRAI
(Kèm theo Nghị quyết số            /NQ-HĐND ngày          tháng         năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt Chương trình

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn
2021-2025 bổ sung

Ghi chú
Tỉnh giao

Huyện giao

Giao đợt này Chưa giao

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Vốn
trong
nước

Vốn
nước
ngoài

Vốn
trong
nước

Vốn
nước
ngoài

Vốn
trong
nước

Vốn
nước
ngoài

Tổng số 572 572 572 572 0

1 Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc
thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, giai đoạn I: 2021-2025 264 264 264 264 0

2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 308 308 308 308 0
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PHỤ LỤC II
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 BỔ SUNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG

TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA H'DRAI
(Kèm theo Nghị quyết số            /NQ-HĐND ngày          tháng         năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt Đơn vị, địa phương

Kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 bổ sung

Ghi chú
Tổng 02 chương trình mục tiêu

quốc gia

Chương trình mục tiêu quốc gia
phát triển kinh tế - xã hội vùng

đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi giai đoạn 2021-2025,

giai đoạn I: 2021-2025

Chương trình mục tiêu quốc gia
xây dựng nông thôn mới giai

đoạn 2021-2025

Tổng cộng Vốn trong
nước

Vốn nước
ngoài Tổng cộng Vốn trong

nước
Vốn nước

ngoài Tổng cộng Vốn trong
nước

Vốn nước
ngoài

Tổng số 572 572 572 572 0

I Cấp huyện 264 264 264 264 0

1 Phòng Giáo dục và Đào tạo 264 264 264 264 0

II Cấp xã 308 308 308 308 0

1 Xã Ia Dom 308 308 308 308 0
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PHỤ LỤC III

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 BỔ SUNG THỰC HIỆN
CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ

MIỀN NÚI GIAI ĐOẠN 2021-2030, GIAI ĐOẠN I: 2021-2025 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA H'DRAI

(Kèm theo Nghị quyết số            /NQ-HĐND ngày          tháng         năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST
T Dự án, tiểu dự án

Kế hoạch vốn đầu
tư phát triển ngân
sách trung ương
giai đoạn 2021-

2025 bổ sung (Vốn
trong nước)

Ghi chú

TỔNG SỐ 264

I Dự án 10: Truyền thông, tuyền truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và
miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình 264

I.1 Tiểu dự án 2: Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an
ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 264

(a) Cấp huyện 264

- Phòng Giáo dục và Đào tạo 264

(b) Cấp xã 0
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PHỤ LỤC IV
KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 BỔ SUNG THỰC

HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA H'DRAI
(Kèm theo Nghị quyết số            /NQ-HĐND ngày          tháng         năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

ST
T Dự án, tiểu dự án

Kế hoạch vốn đầu
tư phát triển ngân
sách trung ương
giai đoạn 2021-

2025 bổ sung (Vốn
trong nước)

Ghi chú

TỔNG SỐ 308

1 Cấp huyện 0

2 Cấp xã 308

- Xã Ia Dom 308
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PHỤ LỤC V

MỨC VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI ỨNG KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN
SÁCH TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 BỔ SUNG THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA

H'DRAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN IA H'DRAI
(Kèm theo Nghị quyết số            /NQ-HĐND ngày          tháng         năm 2023 của Hội đồng nhân dân huyện Ia H'Drai)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT Chương trình

Vốn đầu tư phát
triển nguồn ngân
sách trung ương

giai đoạn 2021-2025
bổ sung (Vốn trong

nước)

Tỷ lệ đối
ứng (bố trí
tối thiểu)

Vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách
địa phương đối ứng giai đoạn 2021-2025

Ghi chú

Tổng số

Ngân sách
cấp huyện
(bố trí tối

thiểu)

Ngân sách
cấp  xã (bố
trí tối đa)

I TỔNG VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG ĐỐI ỨNG 572.0 180.4 118.8 61.6

1 Ngân sách cấp huyện 264.0 118.8 118.8 -

2 Ngân sách cấp xã 308.0 61.6 - 61.6

II CHIA THEO TỪNG CHƯƠNG TRÌNH

1
Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai
đoạn I: 2021-2025

264.0 10% 26.4 26.4 -

1.1 Ngân sách cấp huyện 264.0 10% 26.4 26.4 -

1.2 Ngân sách cấp xã

2 Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2021-2025 308.0 50% 154.0 92.4 61.6

2.1 Ngân sách cấp huyện 30% 92.4 92.4

2.2 Ngân sách cấp xã 308.0 20% 61.6 61.6

- Xã Ia Dom 308.0 20% 61.6 61.6
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